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TRƯỜNG THCS TRÀNG AN
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Năm học 2011-2012
Môn: Vật lý lớp 7

Thời gian làm bài: 90’ phút


Câu 1. Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

1. Đơn vị đo cường độ dòng điện là: 

a. Vôn (V)      ;    b. Mét trên giây (m/s)  ;     c. Am pe (A)    ;   d. Niu tơn (N)

2. Đơn vị đo hiệu điện thế là :

a. Vôn (V)      ;    b. Mét trên giây (m/s)  ;     c. Am pe (A)    ;   d. Niu tơn (N)
Câu 2.Điền cụm từ vào chổ ….để được khái niệm đúng:

a.Dòng điện là dòng ……………

b. Hai cực của pin hay ắc quy là các cực ….của nguồn điện đó. 

c. Hai điện tích có thể dịch chuyển qua ……..

d. Các điện tích không thể dịch chuyển qua …….

Câu 3. Cho hệ vật Avà B được liên kết với nhau như hình vẽ                 F             B

Bỏ qua lực ma sát, khối lượng ròng rọc, dây treo lò xo.

Hệ số đàn hồi của lò xo  k = 100 N/m( Trong giới hạn 

đàn hồi, kéo lò xo một lực  1 N thì lo xo giãn 1 cm )                                     A

a. Nếu lực kéo  F bằng 26  N thì lo xo giãn ra một đoạn bằng 

bao nhiêu  cm. Cho khối lượng  mA = 4 kg  , mB= 2 kg.

b. Khi lo xo giãn ra 5 cm thì lực kéo F phải bao nhiêu N. 

c. Phải kéo một lực  F   ít nhất bao nhiêu  để vật A chuyển động

.A

 lên khỏi mặt bàn.

Câu 4. Cho một điểm sáng  S  đặt trước một gương phẳng 

Hãy nêu cách vẽ và vẽ một tia tơí SI, cho một tia phản xạ 

đi qua điểm A ở trước gương.

Câu 5. Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ. Khi khóa K đóng

a. Biết Ampe kế chỉ 0,5A. Tìm cường độ dòng điện qua mỗi đèn.

b. Vôn kế V1 chỉ 2,5V. Vôn kế V2 chỉ gấp 3 lần V1. Tìm chỉ số vôn kế V3.
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----------Hết---------
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Câu1.(0.5điểm) Mỗi ý chọn đúng cho 0.25đ

                1c      ;        2 a

Câu 2. (1điểm) : Mỗi ý chọn đúng cho 0.25đ

a .....Các điện tích chuyên dịch có hướng 


b.......dương và âm.


c...........vật liêu dẫn điện 


d...........vật cách điện 

Câu3.(3 điểm) 

- a.(1đ) F = 26 N thì lò xo chịu tác dụng một lực  F’ = F – PB = 26 – 20 = 6 N

Vì  k= 100N/m nên khi kéo 1 lực 6 N  thì lò xo giãn ra 6 cm

b.( 1 đ) Khi lò xo giãn ra  5 cm thì lực kéo của lò xo   5N . 

Khi đó phải dùng lực F = PB +5 = 25 N

c. (1đ) Để  A nổi lên khỏi mặt bàn thì lực  F phải lớn hơn hoặc bằng tổng trọng lượng hai vật  A và B khi đó  F = PA +PB = 60 N.                A

Câu 4. ( 1.5 điểm) 

cách dựng: dựng điểm S ' đối xứng                                                   I

với S qua gương . Nối S’ với  A cắt gương

 tại  I , đó chính là điểm tới . Nối SIA ta                    S


       S’

được tia sáng cần vẽ                                                                          G

Câu5. ( 4.0 điểm) 

a(2đ) Am pe kế chỉ 0,5 A , do mạch có  2 đèn mắc nối tiếp nên  I1 + I2 = I = 0,5 A.

 Vậy cường độ dòng điện qua 1 đèn bằng cường độ dòng điện qua  đèn 2 và bằng  0,5 A.

b( 2.0 đ) 

Vôn kế v1 đo hiệu điện thế Đ1
 Vôn kế v2 đo hiệu điện thế Đ2
Vôn kế v3 đo hiệu điện thế đoạn mạch. 

Vì Đ1 nối tiếp với Đ2 nên ta có: U3 = U1 + U2 mà U2 = 3 U1
( U3 = U1 + 3U1 = 4U1 = 4x 2,5 = 10(V)

----------Hết---------
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